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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá

chuối, xoài giảm; giá cải thảo,

gừng, lê, tỏi tăng so với tuần

trước;

Vân Nam dẫn đầu về sản

xuất và tăng trưởng xuất khẩu

quả việt quất của Trung

Quốc;

Bangladesh cắt giảm thuế tại

nguồn đối với trái cây nhập

khẩu xuống còn 5%;

Dưa hoàng kim Hàn Quốc lần

đầu tiên xuất khẩu sang Việt

Nam sau 17 năm đàm phán;

Brazil đặt ra quy định nhập

khẩu cây giống dâu tây Ai

Cập;

Dự kiến nguồn cung táo Thổ

Nhĩ Kỳ chất lượng cao sẽ

giảm sau tháng Ramadan.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung Quốc
Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hiện đang thu
hoạch các giống việt quất chín sớm để cung
cấp cho thị trường trong nước và quốc tế,
trong khi hầu hết các khu vực khác trong
nước cây việt quất mới bắt đầu ra hoa.
Việt quất đã được trồng thành công tại Trung
Quốc, với diện tích canh tác năm 2024 đạt
hơn 73.000 ha và sản lượng khoảng 500.000
tấn. Tỉnh Vân Nam, nhờ điều kiện khí hậu
thuận lợi và mùa vụ kéo dài, đã trở thành
trung tâm sản xuất quan trọng, chiếm
khoảng 30% sản lượng quốc gia. Năm 2024,
Vân Nam đã xuất khẩu hơn 10.000 tấn việt
quất, với giá trị xuất khẩu vượt quá 100 triệu
USD. [2]

Giá cải thảo trung bình đạt 2.742 VNĐ/kg, tăng 3 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 48.100 VNĐ/kg, giảm 168 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 35.133 VNĐ/kg, tăng 44 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 22.464 VNĐ/kg, tăng 1.551 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 32.905 VNĐ/kg, tăng 41 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 42.845 VNĐ/kg, giảm 6.793 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 20/03-26/03/2025: 1 CNY= 3.427,58 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Theo Cục Kiểm dịch động thực vật quốc gia
Hàn Quốc (APQA), lô hàng dưa hoàng kim
đầu tiên do Hợp tác xã Nông nghiệp Wolhang
ở huyện Seongju, tỉnh Gyeongsangbuk xuất
khẩu đã bắt đầu được vận chuyển tới Việt
Nam vào ngày 17/3/2025. Quá trình đàm
phán với Việt Nam về yêu cầu kiểm dịch xuất
khẩu đối với dưa hoàng kim được trồng tại
Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2008 và kết thúc
vào tháng 4/2024.
Trong khoảng thời gian đó, Hàn Quốc đã đề
nghị Việt Nam cho phép xuất khẩu 10 mặt
hàng và đã hoàn thành ký kết thỏa thuận đối
với 7 mặt hàng (táo, lê, nho, cà chua, dâu
tây, hồng, ớt chuông) vào năm 2023, dưa
hoàng kim là mặt hàng thứ 8 được ký kết
thành công trong năm 2024.  [4]

Hàn Quốc

Bangladesh

Bangladesh đã thông báo giảm thuế tại
nguồn đối với trái cây nhập khẩu từ 10%
xuống còn 5%, áp dụng cho các loại trái cây
tươi và khô như nho, lê, quýt và cam. Quyết
định này có hiệu lực ngay lập tức kể từ thông
báo vào ngày 13/3/2025. 
Hiện tại, các loại trái cây này chịu tổng thuế
và phí là 136%, bao gồm 25% thuế nhập
khẩu, 20% thuế điều tiết, 30% thuế bổ sung,
15% VAT, 5% thuế thu nhập tạm ứng và 5%
thuế tại nguồn. [3] 

Bộ Nông nghiệp Brazil đã ban hành các yêu
cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu
cây giống dâu tây từ Ai Cập. Theo đó, cây
giống dâu tây phải được chứng nhận không
nhiễm các loài dịch hại như Naphothrips
obscurus và Eutetranychus orientalis. Khi
nhập cảnh vào Brazil, các cây giống sẽ được
kiểm tra và lấy mẫu để phân tích kiểm dịch
tại các phòng thí nghiệm được công nhận, với
chi phí do bên xuất khẩu chịu. Theo Hiệp
định Thương mại Tự do giữa Ai Cập và
Mercosur, việc nhập khẩu cây dâu tây thuộc
danh mục cây thân gỗ, cây bụi và cây bụi
khác, với mức thuế nhập khẩu là 2%. [5]

Brazil
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 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
14726/yunnan-leads-china-s-blueberry-harvest-
and-export-growth/
[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
13795/bangladesh-cuts-source-tax-on-imported-
fruits-to-5/
[4]:https://vietnam.ajunews.com/view/20250317
171531220
[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
13810/brazil-sets-import-rules-for-egyptian-
strawberry-seedlings/
[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
15544/taiwan-opens-market-to-more-canadian-
apples/
[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/97
16208/availability-of-high-quality-turkish-apples-
expected-to-drop-after-ramadan/

Canada
Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada
(CFIA), Đài Loan đã mở rộng thị trường cho
táo tươi Canada, bao gồm cả các tỉnh
Québec và khu vực Đại Tây Dương. Từ ngày
1/4/2025, các nhà sản xuất và cơ sở đóng
gói tại các khu vực này có thể đăng ký xuất
khẩu táo sang Đài Loan mà không bị giới hạn
số lượng theo tỉnh.
Các cơ sở đóng gói phải nộp đăng ký trước
ngày 1/8/2025, vì CFIA cần cung cấp danh
sách này cho Cơ quan Y tế Động thực vật
Đài Loan (APHIA) ít nhất hai tháng trước
mùa xuất khẩu. Các cơ sở đóng gói đã đăng
ký chỉ được lấy táo từ các vườn đã đăng ký
và phải đảm bảo táo xuất khẩu sang Đài
Loan không có sâu bệnh. Các cơ sở đóng gói
mới chưa được APHIA kiểm tra sẽ cần trải
qua một cuộc kiểm tra tại chỗ, với chi phí do
cơ sở đóng gói chịu.  [6] 

Thổ Nhĩ Kỳ
Sản lượng táo của Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa vụ
này đã giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 50% so
với mùa trước do điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy
nhiên, chất lượng táo thu hoạch được vẫn rất
tốt. 
Hiện tại, nhu cầu thị trường đang rất mạnh,
đặc biệt từ Ấn Độ, khiến các nhà xuất khẩu
phải điều chỉnh tốc độ xuất hàng. Việc vận
chuyển năm nay đã được cải thiện rất nhiều
do kinh nghiệm logistics tích lũy từ những
năm trước và việc tham gia vào các tuyến vận
tải mới. Dự kiến, sau tháng 3, nguồn cung táo
chất lượng cao sẽ giảm, dẫn đến khả năng
thiếu hụt trên thị trường. [7] 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.freshplaza.com/europe/article/9714726/yunnan-leads-china-s-blueberry-harvest-and-export-growth/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9714726/yunnan-leads-china-s-blueberry-harvest-and-export-growth/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9714726/yunnan-leads-china-s-blueberry-harvest-and-export-growth/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9713795/bangladesh-cuts-source-tax-on-imported-fruits-to-5/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9713795/bangladesh-cuts-source-tax-on-imported-fruits-to-5/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9713795/bangladesh-cuts-source-tax-on-imported-fruits-to-5/
https://vietnam.ajunews.com/view/20250317171531220
https://vietnam.ajunews.com/view/20250317171531220
https://www.freshplaza.com/europe/article/9713810/brazil-sets-import-rules-for-egyptian-strawberry-seedlings/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9713810/brazil-sets-import-rules-for-egyptian-strawberry-seedlings/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9713810/brazil-sets-import-rules-for-egyptian-strawberry-seedlings/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9715544/taiwan-opens-market-to-more-canadian-apples/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9715544/taiwan-opens-market-to-more-canadian-apples/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9715544/taiwan-opens-market-to-more-canadian-apples/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9716208/availability-of-high-quality-turkish-apples-expected-to-drop-after-ramadan/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9716208/availability-of-high-quality-turkish-apples-expected-to-drop-after-ramadan/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9716208/availability-of-high-quality-turkish-apples-expected-to-drop-after-ramadan/


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Giá xoài Cát Chu, dưa hấu,
thanh long ruột trắng, cà
chua giảm; giá sầu riêng
Ri6 (loại đẹp) tăng so với
tuần trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 20/03/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 245 xe, trong đó
có 207 xe chở hoa quả;
Xuất khẩu rau quả cả nước
giảm 3 tháng liên tiếp;
Việt Nam đề nghị Hàn Quốc
mở cửa thị trường cho
chanh leo và vải;
Công nghệ Hàn Quốc ‘bén
rễ’ trên đồng ruộng Việt
Nam;
Chi phí logistics “kìm chân”
rau, quả xuất khẩu sang
Hoa Kỳ.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 25.250 VNĐ/kg, giảm
750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 8.333 VNĐ/kg, giảm 333
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 76.250
VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.333 VNĐ/kg,
giảm 333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 14.500 VNĐ/kg, giảm 250
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước



BÁO CÁO TUẦN24/03/2025 |Báo cáo số 11/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
20/03/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 245 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 207 xe, mặt hàng
khác là 38 xe. Cụ thể: (i) tồn 66 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 34 xe hoa quả;
(ii) tồn 174 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài - khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có
170 xe hoa quả; (iii) tồn 04 xe tại cửa khẩu song
phương Chi Ma, trong đó có 02 xe hoa quả; (iv)
tồn 01 xe hoa quả tại lối thông quan Cốc Nam -
Lũng Nghịu; (v) không có xe tồn tại cửa khẩu
phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]   

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất khẩu rau quả cả nước giảm 3
tháng liên tiếp

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (Vinafruit),
xuất khẩu rau quả tháng 3 ước đạt 421 triệu
USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất
khẩu rau quả giảm. Lũy kế 3 tháng đầu năm
2025, xuất khẩu rau quả mới đạt 1,1 tỉ USD
giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân chính do sầu riêng - chiếm một
nửa kim ngạch ngành, gặp khó khăn khi
Trung Quốc yêu cầu kiểm nghiệm dư lượng
Cadimi và chất vàng O khiến thời gian thông
quan kéo dài.
Sản phẩm từ Việt Nam xuất đi chỉ kiểm
nghiệm mẫu với tỷ lệ nhất định. Khi đến cửa
khẩu Trung Quốc, họ lấy mẫu xét nghiệm lại
nếu sản phẩm không đạt sẽ bị trả về. Điều
này khiến cho không chỉ sầu riêng tươi mà
cả các sản phẩm đông lạnh cũng gặp khó và
nhiều doanh nghiệp chưa dám tham gia thị
trường. Bên cạnh đó, các thị trường khác
như Mỹ và châu Âu cũng tăng cường các
quy định về kiểm tra tiêu chuẩn hàng hoá
nhập khẩu.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch
Vinafruit nhận định, ngành rau quả sẽ gặp
khó khăn để đạt mục tiêu xuất khẩu 8 tỷ
USD trong năm nay. Tuy nhiên, nếu mọi
người tham gia trong chuỗi giá trị này nhận
thức được những nguy cơ và thách thức,
hành động có trách nhiệm vì lợi ích chung
của ngành hàng thì ngành rau quả sẽ thực
hiện được mục tiêu đã đề ra. 
Dù xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2024,
ngành rau quả vẫn duy trì được cán cân
thương mại dương. Lũy kế 3 tháng đầu năm,
rau quả xuất siêu đạt gần 522 triệu USD.
Mức xuất siêu này cho thấy, dù gặp áp lực từ
nhiều yếu tố thị trường, ngành vẫn giữ được
vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế. [4]

Ngày 23/3, bà Song Miryung - Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc  
thăm Trang trại thông minh Việt – Hàn, nằm
trong khu thí nghiệm và trình diễn của Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại xã Vĩnh
Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Dự án khởi
công vào tháng 12/2021 và hoàn thành 6
tháng sau đó, gồm khu sản xuất và nhà điều
hành rộng trên 1,2 ha. Đây là mô hình trang
trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc.
Toàn bộ vật tư, trang thiết bị, máy móc, dụng
cụ đều được vận chuyển từ Hàn Quốc sang
Việt Nam và các chuyên gia Hàn Quốc cũng
đã trực tiếp sang lắp đặt, hướng dẫn vận
hành. Sau hơn 3 năm vận hành, dự án đã thử
nghiệm quy trình sản xuất công nghệ cao một
số loại cây trồng có giá trị kinh tế như cà
chua, dưa lê và dâu tây, đáp ứng nhu cầu thị
trường nội địa và xuất khẩu.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Song Miryung chứng
kiến sự cam kết hợp tác giữa Viện Khoa học
Nông nghiệp Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến
công nghệ nông nghiệp Hàn Quốc. [3]

Công nghệ Hàn Quốc ‘bén rễ’ trên

đồng ruộng Việt Nam



BÁO CÁO TUẦN24/03/2025 |Báo cáo số 11/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
[2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-lang-son-
cap-nhat-den-20h00-ngay-20-3-2025-11897
[3]:https://nongnghiep.vn/cong-nghe-han-quoc-
ben-re-tren-dong-ruong-viet-nam-i744563.html
[4]:https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-ca-
nuoc-giam-3-thang-lien-tiep-
20250323183751354.html .
[5]:https://www.mae.gov.vn/nong-nghiep-va-
moi-truong-thanh-ong-luc-cua-quan-he-oi-tac-
chien-luoc-toan-dien-viethan-17756.htm
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Đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị

trường cho chanh leo và vải của

Việt Nam

Tại buổi làm việc với bà Song Miryung, Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT
Hàn Quốc (MAFRA), Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết,
trên cơ sở Bản ghi nhớ năm 2022 về hợp tác
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
giữa Việt Nam - Hàn Quốc, nhiều hoạt động
hợp tác thiết thực, hiệu quả đã được triển
khai, trong đó nổi bật là việc mở cửa thị
trường cho quả bưởi Việt Nam và dưa lê Hàn
Quốc. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy hợp
tác thương mại nông sản, đặc biệt là đàm
phán mở cửa thị trường cho vải, chanh leo
của Việt Nam. Theo Bộ trưởng Song Miryung,
các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông
nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành quá trình phân
tích nguy cơ và kiểm dịch đối với chanh leo
và quả vải Việt Nam. Ngoài ra, các doanh
nghiệp Hàn Quốc đang vận hành mô hình
nông nghiệp thông minh rất quan tâm đến
việc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Bà đề nghị
Chính phủ Việt Nam xem xét, tạo điều kiện
thuận lợi để thời gian tới, các doanh nghiệp
nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc có
thể gia tăng đầu tư tại Việt Nam. Bộ trưởng
Đỗ Đức Duy kỳ vọng Hàn Quốc sẽ chia sẻ
kinh nghiệm xây dựng chuỗi nông sản xanh
và hiện đại, từ sản xuất công nghệ cao đến
hệ thống phân phối tại các chợ đầu mối. [5]

Cân bằng thương mại nông sản
Việt - Hoa Kỳ: Chi phí logistics
“kìm chân” rau, quả xuất khẩu
sang Hoa Kỳ

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký
VinaFruit, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu
rau, củ, quả lớn thứ hai của Việt Nam, sau
Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, kim ngạch
nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ vào Việt Nam 

năm 2024 đạt gần 544 triệu USD, tăng 64%
so với năm 2023, phản ánh sự mở rộng đáng
kể của trái cây Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Thách thức lớn nhất khi xuất khẩu rau, củ,
quả Việt Nam sang Mỹ là khoảng cách địa lý
xa, chi phí logistics cao và thời gian vận
chuyển kéo dài. Phần lớn hàng tươi phải vận
chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo
chất lượng, trừ một số mặt hàng như dừa
tươi, bưởi có thể đi bằng đường biển. 
Việc Hoa Kỳ áp thuế 25% đối với hàng nhập
khẩu từ Canada và Mexico mở ra cơ hội cho
các nước khác, bao gồm Việt Nam, mở rộng
thị phần. Tuy nhiên, mức thuế này chưa đủ
giúp rau, củ, quả Việt Nam cạnh tranh về giá,
ngoại trừ một số mặt hàng đặc thù như dừa
tươi, sầu riêng, bưởi da xanh, chanh dây.
Trong khi đó, xoài chế biến và đông lạnh
đang được tiêu thụ mạnh tại Hoa Kỳ nhờ có
thể vận chuyển bằng đường biển, giúp giảm
đáng kể chi phí logistics. Để nâng cao năng
lực xuất khẩu, theo ông Nguyên, cần có
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào
chế biến sâu nhằm tăng giá trị gia tăng và
khắc phục rào cản logistics. [6]
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